	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


	Số: 1942 /QĐ-BKHCN
	Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
BỘ TRƯỞNG

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

	Nơi nhận:

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, Cục PTTTDN.
	KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)
Trần Văn Tùng


	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



KẾ HOẠCH

Triển khai Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1942 /QĐ-BKHCN ngày 09 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)


Thực hiện Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung và nhiệm vụ chủ yếu sau:

I. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Hoàn thiện khuôn khổ pháp luật:

1.1. Hướng dẫn chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nghiên cứu, đổi mới công nghệ, tiếp nhận, cải tiến, hoàn thiện, làm chủ công nghệ thông qua các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, tư vấn, tìm kiếm, giải mã, chuyển giao công nghệ; 

1.2. Hướng dẫn chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa xác lập, khai thác, quản lý, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ; 

1.3. Hướng dẫn việc thành lập cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung;
1.4. Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng, ban hành các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
2. Hỗ trợ thông tin cho doanh nghiệp nhỏ và vừa:

Tổng hợp danh mục các văn bản hướng dẫn về nghiên cứu, đổi mới công nghệ, tiếp nhận, cải tiến, hoàn thiện, làm chủ công nghệ, tìm kiếm, giải mã, chuyển giao công nghệ, xác lập, khai thác, quản lý, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp nhỏ và vừa và công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ, Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

3. Quản lý và phát triển hoạt động tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa:

Xây dựng tiêu chí và công nhận tổ chức, cá nhân thuộc mạng lưới tư vấn viên trong lĩnh vực KH&CN; Công bố mạng lưới tư vấn viên trên trang thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ đồng thời gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp; Tổ chức, quản lý, kiểm tra, giám sát, thực hiện hoạt động tư vấn cho DNNVV.

4. Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị:

Đẩy mạnh việc hỗ trợ nâng cao năng lực công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua việc triển khai các Chương trình, đề án phát triển KH&CN: bổ sung quy định đối tượng ưu tiên hỗ trợ là các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành vào các Chương trình, đề án đang triển khai; triển khai các giải pháp tăng cường hiệu quả các chương trình hỗ trợ.

* Nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo:

- Hỗ trợ tư vấn về sở hữu trí tuệ; khai thác và phát triển tài sản trí tuệ;

- Hỗ trợ thực hiện các thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng; thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm mới, mô hình kinh doanh mới;

- Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao công nghệ;

- Hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu;

- Hỗ trợ ươm tạo công nghệ và ươm tạo doanh nghiệp KH&CN.

* Nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị:

- Hỗ trợ chi phí đối với các khóa đào tạo nâng cao trình độ công nghệ, kỹ thuật sản xuất chuyên biệt tại hiện trường;

- Hỗ trợ các hoạt động tư vấn để thúc đẩy hoạt động liên kết sản xuất, kinh doanh;

- Hỗ trợ phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường;

- Hỗ trợ về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng;

- Hỗ trợ thực hiện các thủ tục về sản xuất thử nghiệm, kiểm định, giám định, chứng nhận chất lượng.

5. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và thực hiện các văn bản pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực được phân công quản lý:

Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các văn bản pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cho các địa phương thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

Các nhiệm vụ cụ thể và đơn vị tổ chức thực hiện quy định tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định này.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì, phối hợp thực hiện nhiệm vụ có trách nhiệm chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời đề nghị Lãnh đạo Bộ phụ trách xem xét, giải quyết; hàng năm gửi báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN để tổn hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.
Các cơ quan được phân công chủ trì thực hiện nội dung, nhiệm vụ cụ thể quy định trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí bảo đảm việc triển khai thi hành Kế hoạch, gửi Vụ Kế hoạch – Tài chính để tổng hợp, trình Lãnh đạo Bộ.
	
	KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Trần Văn Tùng


Phụ lục 1

NHIỆM VỤ BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CHỦ TRÌ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 39/2018/NĐ-CP VÀ 

CHỈ THỊ 15/CT-TTg

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1942 /QĐ-BKHCN ngày 09 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

	TT
	Nội dung công việc
	Đơn vị chủ trì
	Đơn vị phối hợp
	Thời gian thực hiện

	1
	Hoàn thiện khuôn khổ pháp luật
	
	
	

	1.1
	Hướng dẫn chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nghiên cứu, đổi mới công nghệ, tiếp nhận, cải tiến, hoàn thiện, làm chủ công nghệ thông qua các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, tư vấn, tìm kiếm, giải mã, chuyển giao công nghệ
	Cục Ứng dụng và phát triển công nghệ

	Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN; Vụ Pháp chế; Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ; Viện Nghiên cứu sáng chế và khai thác công nghệ
	2018

	1.2
	Hướng dẫn chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa xác lập, khai thác, quản lý, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ
	Cục Sở hữu trí tuệ
	Vụ Pháp chế
	2018 - 2020

	1.3
	Hướng dẫn việc thành lập cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung
	Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN
	Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức cán bộ, Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc
	2018 - 2019

	2
	Hỗ trợ thông tin cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
	Vụ Pháp chế
	Trung tâm công nghệ thông tin và các đơn vị có liên quan
	2018

	3
	Quản lý và phát triển hoạt động tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
	Viện Đánh giá khoa học và định giá công nghệ
	Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN


	2018

	4
	Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị
	Các cơ quan, đơn vị được giao triển khai các chương trình, đề án phát triển KH&CN quốc gia
	
	2018-2019

	5
	Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và thực hiện các văn bản pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực được phân công quản lý
	Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ theo chức năng, nhiệm vụ
	Vụ Pháp chế
	2018-2019


Phụ lục 2

NHIỆM VỤ BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHỐI HỢP THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 39/2018/NĐ-CP VÀ CHỈ THỊ 15/CT-TTg

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1942 /QĐ-BKHCN ngày 09  tháng 7   năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

	TT
	Nội dung công việc
	Đơn vị chủ trì
	Ghi chú

	1
	Xây dựng Nghị định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 
	Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN
	Mục I.1.a Chỉ thị 15/CT-TTg

Chủ trì: Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì

	2
	Đề xuất mức, thời gian ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung và các nhà đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; nghiên cứu, đề xuất quy định miễn giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho các cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung
	Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN
	Mục I.2.a và I.2.b Chỉ thị 15/CT-TTg

Chủ trì: Bộ Tài chính


1

